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	STT
	Tên văn phòng phẩm/ vật dụng
	Đvt
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bìa còng Elephant
	Cái 
	06
	

	2
	Bìa trình ký đối
	Cái 
	02
	

	3
	Bìa nút A4 – HCB2434
	Cái
	20
	

	4
	Bút bi TL-027 
	Cây
	20
	15 xanh,  5 đỏ

	5
	Chì chuốt 4B
	Cây
	05
	

	6
	Bút lông bảng
	Cây
	10
	5 xanh, 5 đỏ

	7
	Bút dạ quang HL07
	Cây
	05
	

	8
	Băng keo trong văn phòng
	Cuộn
	05
	

	9
	Băng keo 2 mặt 2F5
	Cuộn
	02
	

	10
	Bấm kim PS10E (số 10)
	Cái
	03
	

	11
	Gỡ kim STR-01
	Cái
	03
	

	12
	Bấm lỗ TTH 3788
	Cái
	01
	

	13
	Kim bấm 10 plus
	Hộp
	20
	

	14
	Kẹp bướm Echo 19mm
	Hộp 
	10
	

	15
	Kẹp bướm Echo 41mm
	Hộp
	05
	

	16
	Kim kẹp T62
	Hộp
	20
	

	17
	Cắn băng keo  TTH trung C100
	Cái
	01
	

	18
	Dao dọc giấy
	Cái
	03
	

	19
	Kéo ó lớn
	Cây
	03
	

	20
	Thước CR-02
	Cái
	03
	

	21
	Giấy Paper One A4 80
	Ram
	10
	

	22
	Giấy note 3x3
	Xấp
	05
	

	23
	Gôm 526 BT30
	Cục
	05
	

	24
	Sổ caro 21x33
	Cuốn
	03
	

	25
	Đồ chuốt 511-05
	Cái
	03
	

	26
	Ống đựng bút xoay US175
	Cái
	03
	

	27
	Cây lau nhà vắt
	Cây
	01
	

	28
	Chổi cọ
	Cây
	01
	

	29
	Giỏ rác có nắp (lớn)
	Cái
	01
	

	30
	Ki rác
	Cái 
	01
	

	31
	Khăn giấy hộp COOP 180t
	Hộp
	03
	

	32
	Ly thủy tinh (lùn)
	Lố
	01
	Lố = 12 cái

	33
	Nước rửa chén Sunlight
	Chai
	01
	

	34
	Bình trà thái
	Bình
	01
	

	35
	Ống nylon đựng rác lớn
	ống
	02
	

	36
	Thảm chùi chân nhựa lớn
	Cái 
	01
	

	37
	Nước rửa tay LIFE
	Chai
	01
	

	38
	Trà xanh Tân Cương gói 500g
	Bịch
	01
	

	39
	Ấm đun nước Inox
	Cái
	01
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